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I Tổng cộng: 38 38 406 164

Thôn vùng DTTS&MN nằm ngoài xã khu 

vực I, II, III
35 1

Xã khu vực I 8 94 0

Xã khu vực II 11 76 11

Xã khu vực III 19 201 152

II Chi tiết:

1 Phường Mỹ Xuyên  x I 13 0

2 Phường Ninh Kiều  x I 8 0

3 Phường Ô Môn  x I 5 0

4 Phường Phú Lợi  x I 22 0

5 Phường Sóc Trăng  x I 22 0

6 Xã Cờ Đỏ  x I 7 0

7 Xã Gia Hòa  x I 6 0

8 Xã Ngọc Tố  x I 11 0

9 Phường Ngã Năm  x II 6 0

10 Xã Cù Lao Dung  x II 7 0

11 Xã Hỏa Lựu  x II 6 0

12 Xã Mỹ Tú  x II 7 0

13 Xã Nhu Gia  x II 9 0

14 Xã Phú Tâm  x II 12 4

15 Xã Tân Long  x II 5 0

16 Xã Tân Thạnh  x II 4 0

17 Xã Thạnh Thới An  x II 4 4

18 Xã Trần Đề  x II 9 3

19 Xã Trường Khánh  x II 7 0

20 Xã Kế Sách  x III 11 10

21 Phường Khánh Hòa  x III 11 8

22 Phường Vĩnh Châu  x III 26 19

23 Phường Vĩnh Phước  x III 18 14

24 Xã An Ninh  x III 13 8

25 Xã Lai Hòa  x III 10 10

26 Xã Lâm Tân  x III 10 10

27 Xã Lịch Hội Thượng  x III 8 4

28 Xã Liêu Tú  x III 8 7

29 Xã Long Phú  x III 10 10

30 Xã Mỹ Hương  x III 15 13
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31 Xã Tài Văn  x III 11 11

32 Xã Thới An Hội  x III 2 2

33 Xã Thuận Hòa  x III 11 11

34 Xã Vĩnh Hải  x III 7 3

35 Xã Vĩnh Lợi  x III 5 1

36 Xã Lương Tâm  x III 6 6

37 Xã Xà Phiên  x III 2 0

38 Xã Phú Lộc  x III 17 5

39 Xã Vĩnh Tường  2 1

40 Phường Vị Tân  4 0

41 Xã Đông Phước  3 0

42 Xã Hồ Đắc Kiện  3 0

43 Xã Trường Thành  3 0

44 Xã Vĩnh Thuận Đông  3 0

45 Phường Cái Răng  2 0

46 Phường Vị Thanh  2 0

47 Xã Tân Hòa  2 0

48 Xã Thới Lai  2 0

49 Xã Vĩnh Viễn  2 0

50 Phường Mỹ Quới  1 0

51 Phường Ngã Bảy  1 0

52 Xã Đông Hiệp  1 0

53 Xã Nhơn Mỹ  1 0

54 Xã Trường Long  1 0

55 Xã Vị Thủy  1 0

56 Xã Vĩnh Trinh  1 0


